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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

  

Số:   883/QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

  V/v cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động do thay đổi tên, phê duyệt bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật và danh sách đăng ký 

hành nghề đối với Phòng khám chuyên khoa bác sĩ Thảo Hoa 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH 15 ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh vế việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 30/8/2024 của Đoàn thẩm định thành lập 

theo Quyết định số 776/QĐ-SYT ngày 27/8/2024 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh 

và Báo cáo khắc phục tồn tại sau thẩm định của Phòng khám chuyên khoa bác sĩ 

Thảo Hoa;  

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động do thay đổi tên, phê duyệt bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật và danh sách đăng ký hành nghề 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

- Tên phòng khám: Phòng khám chuyên khoa bác sĩ Thảo Hoa thuộc Hộ kinh 

doanh phòng khám chuyên khoa ngoại Thảo Hoa. 

- Mã số đăng ký hộ kinh doanh: 21A.8005475, cấp lần thứ 2 ngày 29/8/2022. 

- Số giấy phép hoạt động: 315/BN-GPHĐ do Sở Y tế Bắc Ninh cấp ngày 

30/9/2024.  

- Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa (Nội, Ngoại, Phụ sản). 
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- Địa điểm hành nghề: CL 12-34 Khu đô thị Himlam Green Park, phường Đại 

Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

- Thời gian hoạt động: Từ 17h30 - 20h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, từ 8h00 - 

20h00 Chủ nhật hằng tuần. 

- Chủ hộ kinh doanh, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ 

Nguyễn Văn Thảo, chứng chỉ hành nghề số 005534/BN-CCHN do Sở Y tế tỉnh Bắc 

Ninh cấp ngày 25/9/2020. 

- Thu hồi Giấy phép hoạt động số 315/BN-GPHĐ do Sở Y tế Bắc Ninh cấp 

ngày 07/3/2024 cho Phòng khám chuyên khoa ngoại Thảo Hoa. 

Điều 2. Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ 

thuật và danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở: 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: Chuyên khoa Nội khoa (Tiêu hóa); 

chuyên khoa Phụ sản (Sản khoa, Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình). 

- Danh mục kỹ thuật: 23 danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT 

của Bộ Y tế (theo phụ lục 1 đính kèm) 

- Danh sách người đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở (theo 

phụ lục 2 đính kèm). 

Phòng khám chuyên khoa bác sĩ Thảo Hoa có trách nhiệm có trách nhiệm 

tổ chức, triển khai hoạt động đúng theo phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục 

kỹ thuật đã được phê duyệt, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật 

về khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Các Ông (bà) Trưởng Phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược; Chánh thanh 

tra Sở Y tế; Trưởng Phòng Y tế thành phố Bắc Ninh, Phòng khám chuyên khoa 

bác sĩ Thảo Hoa, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám 

và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

     

 

 

 

Đào Khắc Hùng 

  



PHỤ LỤC 01. PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

CHUYÊN MÔN VÀ DANH MỤC KỸ THUẬT 

(Kèm theo Quyết định số 883/QĐ-SYT ngày 30/9/2024 của Giám đốc Sở Y tế 

Bắc Ninh) 
 

1. Tên cơ sở: Phòng khám chuyên khoa bác sĩ Thảo Hoa  

2. Địa chỉ: CL 12-34 Khu đô thị Himlam Green Park, phường Đại Phúc, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

3. Phạm vi hoạt động chuyên môn phê duyệt bổ sung: Chuyên khoa Nội 

khoa, chuyên khoa Phụ sản. 

4. Số lượng danh mục kỹ thuật chuyên môn theo Thông tư số 

43/2013/TT-BYT: 23 kỹ thuật 

- Chuyên khoa Nội khoa: 6 kỹ thuật 

TT 

Thông tư 

43/2013 

/TT-BYT 

Danh mục kỹ thuật 
Phân tuyến kỹ thuật 

A B C D 

I II. NỘI KHOA     
  E. CƠ XƯƠNG KHỚP      

  D.TIÊU HÓA     

1 247 Đặt ống thông hậu môn x x x x 

2 273 
Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm 

xơ búi trĩ 
x x x  

3 297 Nội soi hậu môn ống cứng x x x  

4 337 Thụt thuốc qua đường hậu môn x x x x 

5 338 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng x x x x 

6 339 Thụt tháo phân x x x x 

- Chuyên khoa Phụ sản: 17 kỹ thuật 

TT 

Thông tư 

43/2013 

/TT-BYT 

Danh mục kỹ thuật 
Phân tuyến kỹ thuật 

A B C D 

 XIII. PHỤ SẢN     

  A. SẢN KHOA     

1 40 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn x x x x 

2 41 Khám thai x x x x 

3 53 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung x x x  

4 54 Chích abces tầng sinh môn x x x  

  B. PHỤ KHOA     

5 144 Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo     

6 145 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt 

điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... 

x x x  



TT 

Thông tư 

43/2013 

/TT-BYT 

Danh mục kỹ thuật 
Phân tuyến kỹ thuật 

A B C D 

7 148 Lấy dị vật âm đạo x x x  

8 151 Chích áp xe tuyến Batholine x x x  

9 155 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ, âm đạo, tầng 

sinh môn 

x x x  

10 163 Chích áp xe vú x x x  

11 164 Khám nam khoa x x x  

12 165 Khám phụ khoa x x x  

13 167 Làm thuốc âm đạo x x x  

  Đ. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH     

14 

225 

Cấy – tháo thuốc tránh thai (loại nhiều 

nang) 

x x x 
 

15 226 Cấy – tháo thuốc tránh thai (loại một nang) x x x  

16 

227 

Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng 

dao) 

x x x 
 

17 228 Đặt và tháo dụng cụ tử cung x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PHỤ LỤC 02. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA BÁC SĨ THẢO HOA 

(Kèm theo Quyết định số 883/QĐ-SYT ngày 30/9/2024 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh) 

 
TT Họ và tên Số chứng chỉ  

   hành nghề/chứng 

chỉ, Quyết định khác 

liên quan 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

 trên CCHN 

Thời gian đăng ký  

làm việc tại phòng khám 

Vị trí  

chuyên môn 

1 Nguyễn Văn Thảo 005534/BN-CCHN 

cấp ngày 25/9/2020 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Từ 17h30 - 20h00 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7, từ 8h00 - 

20h00 Chủ nhật hằng tuần 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của 

phòng khám; 

- Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Ngoại 

2 Đặng Thị Mai Hoa 005533/BN-CCHN 

cấp ngày 25/9/2020 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Từ 17h30 - 20h00 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7, từ 8h00 - 

20h00 Chủ nhật hằng tuần 

- Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội 

3 Nguyễn Thị Nguyệt 0003097/BN-CCHN 

cấp ngày 03/8/2015 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Sản 

Từ 17h30 - 20h00 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7, từ 8h00 - 

20h00 Chủ nhật hằng tuần 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Sản 

4 Ngô Khắc Cường 004600/BN – CCHN 

cấp ngày 13/5/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư liên 

lịch ngày 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.  

Từ 17h30 - 20h00 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7, từ 8h00 - 

20h00 Chủ nhật hằng tuần 

Điều dưỡng 
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